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BIỂU PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 2018 
 

(Được chấp thuận theo Công văn số 12697/BTC-QLBH ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính) 
  
 
 
(Tính trên 1.000 Số tiền bảo hiểm) 

 
TUỔI NAM NỮ 

0 58,98 58,71 

1 62,29 62,10 

2 66,28 66,09 

3 70,81 70,62 

4 75,99 75,81 

5 81,99 81,80 

6 89,00 88,80 

7 97,29 97,09 

8 107,27 107,04 

9 118,69 118,44 

10 133,36 133,07 

11 152,37 152,03 

12 177,15 176,75 

 
 
 


